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1 Lương Thị Hằng 08/06/1980 Trường Tiểu học Ỷ La Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0483

2 Trần Thị Hoàn 01/03/1973 Trường Tiểu học Hưng Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0484

3 Nông Thị Cúc 05/04/1974 Trường Tiểu học Hưng Thành Tuyên Quang Nữ Nùng 1401/TH II 0485

4 Nguyễn Thanh Thúy 21/4/1983 Trường Tiểu học Hưng Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0486

5 Đặng Tuyết Mai 24/01/1983 Trường Tiểu học Hưng Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0487

6 Vũ Thu Hằng 04/07/1983 Trường Tiểu học Hưng Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0488

7 Lê Thị Thanh Thúy 03/07/1974 Trường Tiểu học Lưỡng Vượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0489

8 Phạm Thị Thanh Tuyền 27/6/1985 Trường Tiểu học Lưỡng Vượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0490

9 Nguyễn Văn Hợp 07/11/1977 Trường Tiểu học Trung Hà Thái Nguyên Nam Kinh 1401/TH II 0491

10 Trương Hải An 04/11/1974 Trường Tiểu học Trường Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0492

11 Vũ Phạm Thanh Hường 19/02/1985 Trường Tiểu học Trường Thành Phú Thọ Nữ Kinh 1401/TH II 0493

12 Đỗ Thị Lan 05/01/1977 Trường Tiểu học Trường Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0494

13 Phạm Thị Tuyết Nga 23/7/1976 Trường Tiểu học Trường Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0495

14 Phạm Thị Thanh Hoa 14/12/1980 Trường Tiểu học Trường Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0496

15 Hà Thị Duyên 17/3/1976 Trường Tiểu học Vinh Quang Hà Giang Nữ Tày 1401/TH II 0497

16 Nguyễn Thị Thu Huyền 21/6/1974 Trường Tiểu học Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0498

17 Phan Thị Hồng Hạnh 11/06/1975 Trường Tiểu học Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0499

18 Vũ Thị Anh Đào 26/02/1980 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0500

19 Mai Thị Kiều Anh 06/07/1976 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0501

20 Trịnh Thị Quỳnh Giang 24/7/1980 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0502

21 Hồ Thị Hải Yến 20/6/1973 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0503

22 Dương Thị Phương Thu 08/04/1981 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0504

23 Nguyễn Thị Tuyết Nga 08/07/1973 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0505

24 Phạm Thị Ngọc Lan 10/10/1976 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0506
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25 Trần Thị Thư 27/02/1966 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0507

26 Vũ Đức Thịnh 03/02/1979 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0508

27 Đặng Thị Thu Hường 28/6/1981 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0509

28 Hứa Thị Minh Tú 16/11/1984 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0510

29 Nguyễn Thị Hồng 24/8/1975 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0511

30 Vũ Hải Yến 07/02/1977 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0512

31 Đặng Thị Hồng Nghĩa 22/7/1975 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0513

32 Ma Thị Minh 26/8/1975 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0514

33 Ma Thị Nhung 28/4/1983 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0515

34 Đặng Thị Lưu 20/9/1985 Trường Tiểu học Bình Thuận Ninh Bình Nữ Kinh 1401/TH II 0516

35 Bùi Thị Nga 19/8/1976 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0517

36 Ma Thị Diên 01/07/1975 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0518

37 Lã Thị Thanh Huyền 22/3/1976 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0519

38 Nguyễn Thị Hằng 29/10/1981 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0520

39 Đỗ Thị Thu Hương 12/12/1981 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0521

40 Đinh Thị Nhung 15/4/1974 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0522

41 Hoàng Lê Minh 31/7/1981 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0523

42 Lương Văn Sơn 06/02/1985 Trường Tiểu học Tiến Bộ Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0524

43 Nguyễn Thị Như Hoa 14/4/1979 Trường Tiểu học Tiến Bộ Hải Dương Nữ Kinh 1401/TH II 0525

44 Lê Thị Thủy 14/12/1971 Trường Tiểu học Tiến Bộ Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0526

45 Nguyễn Anh Bằng 10/12/1978 Trường Tiểu học An Khang Cao Bằng Nam Kinh 1401/TH II 0527

46 Trần Thị Lệ Mỹ 11/10/1983 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0528

47 Nguyễn Thị Tường An 16/8/1978 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0529

48 Dương Thị Mai Anh 26/4/1982 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0530

49 Nguyễn Thị Kim Du 14/05/1973 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0531

50 Phạm Thị Phương Hoa 07/11/1977 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0532

51 Trần Quang Khánh 07/09/1981 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0533

52 Phùng Thị Thu Giang 09/03/1982 Trường Tiểu học An Khang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0534

53 Phạm Đức Cường 15/11/1983 Trường Tiểu học Tứ Quận Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0535

54 Nguyễn Thị Hải Mỹ 25/10/1977 Trường Tiểu học Tứ Quận Phú Thọ Nữ Kinh 1401/TH II 0536

55 Chu Thị Ngọc Thủy 22/4/1978 Trường Tiểu học Tứ Quận Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0537

56 Đỗ Thị Bình 20/12/1976 Trường Tiểu học Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0538
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57 Triệu Văn Thắng 25/3/1973 Trường Tiểu học Công Đa Tuyên Quang Nam Dao 1401/TH II 0539

58 Đặng Quốc Duyên 02/02/1969 Trường Tiểu học Công Đa Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0540

59 Nông Thị Hương 08/03/1986 Trường Tiểu học Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0541

60 Hà Thị Hải 08/11/1976 Trường Tiểu học An Tường Yên Bái Nữ Kinh 1401/TH II 0542

61 Nguyễn Thị Bình 04/03/1982 Trường Tiểu học An Tường Sơn La Nữ Kinh 1401/TH II 0543

62 Trần Tuấn Hải 10/10/1985 Trường Tiểu học An Tường Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0544

63 Nguyễn Thị Thanh Nga 22/10/1982 Trường Tiểu học An Tường Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0545

64 Trần Thị Hằng 22/05/1979 Trường Tiểu học An Tường Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0546

65 Đinh Thị Thu Hiền 01/09/1978 Trường Tiểu học An Tường Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0547

66 Hỏa Thị Hồng Nga 04/06/1981 Trường Tiểu học An Tường Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0548

67 Ma Thị Tuyết 19/4/1973 Trường Tiểu học Tràng Đà Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0549

68 Tô Thị Hải Hằng 09/12/1986 Trường Tiểu học Tràng Đà Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0550

69 Nguyễn Thị Thu Hường 01/03/1989 Trường Tiểu học Hoàng Khai Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0551

70 Trần Thị Tuyết Trinh 02/07/1980 Trường Tiểu học Liên Minh Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0552

71 Hoàng Minh Huế 11/04/1983 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0553

72 Hoàng Ngọc Chi 18/7/1978 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0554

73 Bùi Thị Thanh Huyền 05/04/1983 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0555

74 Nguyễn Thị Minh Huệ 07/12/1982 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0556

75 Đỗ Hoàng Hà 26/10/1975 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0557

76 Lê Thị Uyên 17/01/1976 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0558

77 Trần Duy Đức 18/3/1977 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0559

78 Lê Vinh Quang 02/11/1982 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0560

79 Ma Thị Thêu 08/03/1982 Trường Tiểu học Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0561

80 Trần Thị Cương 02/02/1979 Trường Tiểu học Phan Thiết Thái Nguyên Nữ Kinh 1401/TH II 0562

81 Hoàng Thanh Hương 07/05/1974 Trường Tiểu học Phan Thiết Thái Nguyên Nữ Kinh 1401/TH II 0563

82 Trần Thị Thảo 20/11/1983 Trường Tiểu học Thái Bình Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0564

83 Phạm Thị Thùy Dương 10/11/1978 Trường Tiểu học Vĩnh Lộc Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0565

84 Bùi Quang Kiên 09/06/1972 Trường Tiểu học Hòa Phú Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0566

85 Ma Bá Khuyên 25/12/1975 Trường Tiểu học Hòa Phú Tuyên Quang Nam Tày 1401/TH II 0567

86 Hoàng Thế Anh 13/7/1980 Trường Tiểu học Năng Khả Tuyên Quang Nam Tày 1401/TH II 0568

87 Nguyễn Thị Kim Oanh 22/01/1977 Trường Tiểu học Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0569

88 Bùi Thị Thanh 18/05/1984 Trường Tiểu học Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0570
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89 Lương Thị Thu Hiền 22/3/1969 Trường Tiểu học Hồng Thái Hà Giang Nữ Tày 1401/TH II 0571

90 Hoàng Thị Thu Huyền 20/12/1983 Trường Tiểu học Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0572

91 Trần Thị Hương Giang 03/08/1982 Trường Tiểu học Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0573

92 Phạm Quang Minh 29/4/1982 Trường Tiểu học Hồng Thái Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0574

93 Bùi Thị Hiếu 20/6/1982 Trường Tiểu học Thắng Quân Hà Nội Nữ Kinh 1401/TH II 0575

94 Đặng Xuân Hải 24/04/1978 Trường Tiểu học Chi thiết Phú Thọ Nam Kinh 1401/TH II 0576

95 Bế Văn Hoài 02/09/1983 Trường tiểu học Thượng Ấm Tuyên Quang Nam Tày 1401/TH II 0577

96 Chu Ngọc Sơn 27/08/1974 Trường Tiểu học Thượng ấm Hà Giang Nam Hoa 1401/TH II 0578

97 Đặng Thị Thu Trang 09/07/1978 Trường Tiểu học Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0579

98 Bùi Thị Hường 29/12/1982 Trường Tiểu học Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0580

99 Nguyễn Thị Lan 11/03/1982 Trường Tiểu học Tuân Lộ Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0581

100 Bùi Thị Quyên 27/08/1976 Trường Tiểu học Tân Trào Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0582

101 Phạm Anh Tú 18/06/1984 Trường Tiểu học Tân Trào Tuyên Quang Nam Kinh 1401/TH II 0583

102 Bàn Sinh Thuần 13/04/1979 Trường Tiểu học Bình Yên Tuyên Quang Nam Dao 1401/TH II 0584

103 Nguyễn Thị Hồng Thu 25/06/1978 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0585

104 Đỗ Thu Trường 06/08/1977 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0586

105 Vũ Thị Thanh Tâm 12/07/1978 Trường Tiểu học Phú Lương Vĩnh Phúc Nữ Kinh 1401/TH II 0587

106 Dương Thị Thanh Huyền 31/07/1982 Trường Tiểu học và THCS Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ
Cao 

Lan
1401/TH II 0588

107 Phạm Thị Thu Hằng 17/09/1975 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0589

108 Trương Thị Hà 05/11/1987 Trường Tiểu học Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/TH II 0590

109 Nguyễn Thị Mai Chi 01/09/1968 Trường Tiểu học Y Bằng Phú Thọ Nữ Kinh 1401/TH II 0591

110 Lương Thị Đảm 18/09/1976 Trường Tiểu học Kim Phú Tuyên Quang Nữ Tày 1401/TH II 0592

111 Nguyễn Thị Huệ 30/12/1979 Trường Mầm non Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2004

112 Phạm Duy Thuỷ 03/02/1982 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nam Kinh 1401/MN III 2005

113 Trần Thị Thu Giang 22/01/1986 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2006

114 Phạm Thị Trâm 02/11/1985 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2007

115 Phạm Thị Hoa Sâm 30/09/1981 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2008

116 Lê Thu Khánh 14/08/1989 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2009

117 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/09/1991 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2010

118 Trần Thị Tuyết Nhung 07/04/1984 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2011

119 Phan Thị Ngọc Bích 16/10/1991 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1401/MN III 2012

120 Cao Thị Hồng 11/03/1978 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2013
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121 Vũ Thị Kiều Linh 25/08/1984 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2014

122 Hoàng Thị Mỹ Nghệ 08/10/1968 Trường Mầm non Công Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2015

123 Hồ Thị Ngân 12/12/1989 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2016

124 Đinh Thị Yến 04/12/1989 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2017

125 Nguyễn Thị Hoa 25/06/1986 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2018

126 Ma Thị Xen 02/07/1992 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2019

127 Lý Thị Thanh Huyền 29/10/1988 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2020

128 Nguyễn Thị Thuý Hiền 29/07/1983 Trường Mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2021

129 Bùi Thị Sơn Lâm 17/07/1992 Trường Mầm non Thái Sơn Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2022

130 Bùi Thị Nguyệt 12/10/1982 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2023

131 Phan Thị Thơm 12/04/1979 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2024

132 Phạm Thị Phương Thuý 20/12/1992 Trường Mầm non Ỷ La Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2025

133 Nguyễn Thanh Xuân 06/09/1980 Trường Mầm non Ỷ La Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2026

134 Hán Thị Thu Hằng 11/09/1980 Trường Mầm non Ỷ La Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2027

135 Lâm Hải Yến 20/10/1986 Trường Mầm non Ỷ La Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1401/MN III 2028

136 Nguyễn Thị Trinh 07/01/1979 Trường Mầm non Hoàng Khai Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2029

137 Vàng Thị Sinh 12/05/1972 Trường Mầm non Hoàng Khai Hà Giang Nữ Lô lô 1401/MN III 2030

138 Nguyễn Thị Nhung 12/10/1987 Trường Mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2031

139 Lê Thị Thanh Nga 10/01/1985 Trường Mầm non Phan Thiết Thanh Hoá Nữ Kinh 1401/MN III 2032

140 Phạm Thị Phương 03/12/1987 Trường Mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2033

141 Hà Thị Thuý Trinh 25/04/1982 Trường Mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2034

142 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/02/1978 Trường Mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2035

143 Đào Thị Hoa 06/08/1985 Trường Mầm non Chiêu Yên Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2036

144 Trần Thị Thim 15/08/1986 Trường Mầm non Chiêu Yên Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2037

145 Hà Thị An 16/05/1980 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2038

146 Lê Thị Lâm 20/09/1983 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2039

147 Hoàng Thị Diện 09/01/1975 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2040

148 Hoàng Thị Kim Thi 18/02/1982 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2041

149 Trần Lệ Xuân 10/10/1971 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2042

150 Nguyễn Thị Thanh Dung 16/12/1981 Trường Mầm non Kim Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2043

151 Vũ Thị Minh 07/10/1983 Trường Mầm non Kim Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2044

152 Bế Thị Nhân 25/01/1977 Trường Mầm non Kim Phú Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2045
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153 Ma Thị Tuyên 13/02/1983 Trường Mầm non Kim Phú Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2046

154 Ma Thị Mai 20/12/1983 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2047

155 Hoàng Thị Thoa 11/05/1986 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2048

156 Lý Thị Mai 23/08/1984 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Dao 1401/MN III 2049

157 Triệu Thị Thanh Hiếu 04/06/1987 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Dao 1401/MN III 2050

158 Tạ Thị Thanh Tùng 13/02/1984 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2051

159 Đàm Thị Huệ 27/09/1982 Trường Mầm non Kiến Thiết Hà Giang Nữ Tày 1401/MN III 2052

160 Đặng Thị Diễn 26/01/1992 Trường Mầm non Kiến Thiết Tuyên Quang Nữ Pà Thẻn 1401/MN III 2053

161 Lê Thị Thu 19/04/1982 Trường Mầm non Kiến Thiết Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2054

162 Ma Thị Lự 06/01/1979 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2055

163 Triệu Thị Hoa 26/06/1989 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Dao 1401/MN III 2056

164 Dương Thị Thuỷ 26/08/1986 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2057

165 Lương Thị Lan Anh 17/07/1987 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2058

166 Hoàng Thị Duyên 15/06/1982 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2059

167 Hoàng Thị Xuân 05/02/1979 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2060

168 Bàn Thị Huệ 30/03/1984 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Dao 1401/MN III 2061

169 Đào Thị Ninh 02/05/1975 Trường Mầm non Hùng Lợi Hưng Yên Nữ Kinh 1401/MN III 2062

170 Quan Thị Nghi 11/09/1984 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2063

171 Hà Thị Xuyến 25/07/1974 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2064

172 Âu Thị Bích Hạnh 04/11/1979 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1401/MN III 2065

173 Trọng Thị Thu 20/10/1981 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2066

174 Hứa Thị Thu 12/09/1984 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2067

175 Mã Thị Thắm 10/11/1992 Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2068

176 Lý Thị Tuyến 14/01/1985 Trường Mầm non Chân Sơn Tuyên Quang Nữ Dao 1401/MN III 2069

177 Phạm Thị Hường 21/08/1982 Trường Mầm non Chân Sơn Phú Thọ Nữ Kinh 1401/MN III 2070

178 Hoàng Thị Thái 02/12/1990 Trường Mầm non Tân Hà Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2071

179 Nguyễn Biên Thuỳ 03/01/1986 Trường Mầm non Tân Hà Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2072

180 Trần Thị Hiếu 14/11/1988 Trường Mầm non Tân Hà Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2073

181 Triệu Thị Minh Phương 04/04/1982 Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2074

182 Nguyễn Thị Hường 28/08/1990 Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2075

183 Nguyễn Thị Vân 20/08/1981 Trường Mầm non Trung Môn Quảng Trị Nữ Kinh 1401/MN III 2076

184 Trần kiều Trang 08/04/1993 Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2077
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185 Bùi Thị Hoa Lê 08/04/1991 Trường Mầm non Tân Trào Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2078

186 Quách Thị Vân 10/02/1986 Trường Mầm non Tràng Đà Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2079

187 Hoàng Thị Thu 18/07/1990 Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2080

188 Phạm Thị Hoà 26/01/1985 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2081

189 Nguyễn Thị Thuỷ 26/10/1986 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2082

190 Chư Thị Thoa 12/12/1992 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2083

191 Triệu Thanh Tâm 11/11/1993 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2084

192 Ma Thị Ngơi 09/04/1989 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Tày 1401/MN III 2085

193 Tô Thị Xuân 24/08/1985 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2086

194 Đỗ Thị Thanh 06/12/1986 Trường Mầm non Phúc Ninh Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2087

195 Cao Thị Thu Hiền 17/05/1970 Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2088

196 Nguyễn Thị Huệ 04/02/1988 Trường Mầm non Thắng Quân Thái Bình Nữ Kinh 1401/MN III 2089

197 Hoàng Thị Soạn 10/04/1987 Trường Mầm non Thắng Quân Yên Bái Nữ Kinh 1401/MN III 2090

198 Nguyễn Thị Vui 09/03/1982 Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2091

199 Bùi Thị Hà My 15/05/1991 Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2092

200 Trần Trà My 13/08/1989 Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2093

201 Trần Thị Dương 06/01/1976 Trường Mầm non Phú Lâm Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2094

202 Trần Ánh Tuyết 09/08/1979 Trường Mầm non Lưỡng Vượng Tuyên Quang Nữ Kinh 1401/MN III 2095

       Tuyên Quang, ngày 01 tháng 12 năm 2019

        HIỆU TRƯỞNG

        PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

(Đã ký)


